Bài

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Câu 7.1 / Đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự bao gồm: 
a/ Một nhóm quan hệ là quan hệ tài sản.
b/ Hai nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

c/ Ba nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân và quan hệ lao động.
d/ Bốn nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, nhân thân, lao động và xã hội. 

Câu 7. 2/ Quan hệ tài sản là: 
a/ Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản.

b/ Quan hệ giữa người một tài sản.

c/  Quan hệ giữa người với người.

d/  Quan hệ giữa người với tài sản thông qua một người. 
Câu 7. 3/ Quan hệ tài sản bao giờ cũng: 
a/ Gắn với một tài sản nhất định.

b/ Gắn với một cá nhân nhất định.

c/ Gắn với một đối tượng nhất định .

d/ Gắn với một xã hội nhất định. 
Câu 7. 4/ Các quan hệ xã hội liên quan đến quyền sở hữu thông qua việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản: 
a/  Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b/ Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c/  Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d/  Do Luật Hành chính điều chỉnh. 
Câu 7. 5/ Các quan hệ tài sản có tính chất đền bù tài sản, nghĩa vụ tài sản, trách nhiệm đền bù trong và ngoài hợp đồng: 
a/  Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b/ Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c/ Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d/  Do Luật Hành chính điều chỉnh. 
Câu 7. 6/ Các quan hệ thừa kế tài sản: 
a/  Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b/ Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c/  Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d/  Do Luật Hành chính điều chỉnh. 
Câu 7. 7/ Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân hay tổ chức: 
a/  Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b/ Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c/  Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d/  Do Luật Hành chính điều chỉnh. 
Câu 7. 8/ Các quan hệ nhân thân không mang tính tài sản nghĩa là: 
a/ Tính được thành tiền, chuyển dịch được cho người khác, tổ chức khác.

b/ Không tính được thành tiền, không chuyển dịch được cho người khác, tổ chức khác.

c/ Không tính được thành tiền, nhưng chuyển dịch được cho người khác.

d/ Tính được thành tiền, không dịch được cho người khác, tổ chức khác.
Câu 7. 9/ Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản, như: 
a/ Quyền tác giả đối với tác phẩm.
b/ Quyền sở hữu công nghiệp.
c/ Quyền thay đổi họ tên, quyền về hình ảnh..

d/ Quyền chuyển giao công nghệ. 
Câu 7. 10/ Quan hệ nhân thân gắn với tài sản, như: 
a/ Quyền đảm bảo an toàn tính mạng.

b/ Quyền sở hữu công nghiệp.

c/ Quyền thay đổi họ tên. 
d/ Quyền về hình ảnh. 
Câu 7. 11/ Hợp đồng dân sự là: 
a/ Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự.

b/ Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

c/ Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.

d/ Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 
Câu 7. 12/ Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc:
a/ Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

b/ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí.

c/ Hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

d/ Tất cả những câu trên đều đúng . 
Câu 7.13 / Chủ thể của quan hệ pháp luật Dân sự có thể là: 
a/ Cá nhân.

b/ Pháp nhân.

c/ Hộ gia đình, tổ hợp tác.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7.14 / Chủ thể là cá nhân khi giao kết hợp đồng dân sự phải đạt những điều kiện về chủ thể của một giao dịch dân sự, đó là người: 
a/ Phải từ đủ 18 tuổi.

b/ Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

c/ Người dưới 15 tuổi.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 15/ Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: 
a/ Được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

b/ Không được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, kể cả khi được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

c/ Được giao kết hợp đồng có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 16/ Người nào do vô ý xâm phạm đến uy tín của cá nhân khác thì: 
a/ Không phải bồi thường.

b/ Phải bồi thường.

c/ Chỉ bồi thường với lỗi cố ý.

d/ Không cần phải bồi thường. 
Câu 7. 17/ Trong trường hợp tài sản bị xâm hại thì thiệt hại bao gồm: 
a/ Tài sản bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng.

b/ Lợi ích gắn liền với việc sử dụng tài sản, khai thác tài sản.

c/ Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 18/ Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: 
a/ Chi phí hợp lý cho việc chữa trị, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe.

b/ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

c/ Chi phí hợp lý cho việc chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 19/ Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: 
a/ Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết.

b/ Chi phí hợp lý cho việc mai táng.

c/ Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 20/ Bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại gồm:
a/ Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.

b/ Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

c/ Tùy trường hợp, ngoài việc yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 21/ Quyền sở hữu bao gồm:  , và: 
a/ Quyền chiếm hữu các tài sản theo quy định của pháp luật.

b/ Quyền sử dụng các tài sản theo quy định của pháp luật.

c/ Quyền định đoạt các tài sản theo quy định của pháp luật.

d/ Tất cả những câu trên điều sai . 
Câu 7. 22/ Quyền chiếm hữu là quyền:  
a/ Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b/ Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, chi phối & quản lý tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.
c/ Khai thác công dụng của tài sản 
d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
Câu 7. 23/ Quyền sử dụng là quyền: 
a/ Khai thác công dụng, hưởng những lợi ích vật chất & tinh thần của tài sản mang lại trong phạm vi pháp luật cho phép .

b/ Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.

c/ Kiểm soát, làm chủ, chi phối tài sản.

d/ Tất cả những câu trên điều đúng. 
7. 24/Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là?


a. Quyền cơ bản của con người


b. Quyền chính trị


c. Quyền cơ bản của công dân


d. Quyền nhân thân

